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Biểu số 4: TNX-THS THU THỦY SẢN CỦA XÃ  
NĂM 20…. 

 

Đơn vị báo cáo:  
- UBND xã . . . . . . . . . . . . . . … 
Đơn vị nhận báo cáo:  
- BCĐ XD NTM huyện. . . . . . . 
- Chi cục Thống kê huyện…...... 

Tên sản phẩm 
Sản lượng  
thu hoạch 

(tấn) 

Đơn giá 
(triệu 

đồng/tấn) 

Giá trị  
sản lượng 

(triệu đồng) 
Ghi chú 

A 1 2 3(=1x2) 4 

I. Nuôi trồng thủy sản x x   

1. Cá x x   

- ……     

2. Tôm x x   

- ……     

3. Thủy sản khác x x   

- ……     

II. Đánh bắt thủy sản x x   

1. Cá x x   

- ……     

2. Tôm x x   

- ……     

3. Thủy sản khác x x   

- ……     

III. Sản xuất giống thủy sản x x   

1. Cá giống các loại x x   

2. Tôm giống các loại x x   

TỔNG SỐ x x  x 

 
Lưu ý:  
+ Không tính: Sản phẩm dở dang, phần thu hoạch của người không phải là NKTTTT của xã cho dù có 

hoạt động sản xuất thủy sản trên địa bàn xã. 

+ Tính cả phần thu hoạch từ sản xuất thủy sản của NKTTTT của xã ở địa bàn ngoài xã. 

+ Đơn giá lấy theo thực tế bình quân năm tại địa phương (có thể tham khảo các cơ quan chuyên môn 

liên quan của huyện/TX). 

 
                   Người lập biểu 
                 (Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày….tháng….năm 20… 
Chủ tịch UBND xã 
(Ký tên, đóng dấu) 

 
 
 

 


